
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 52 0040 UXTC + UBT (P)

7 2 40 2002 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 3 20 ĐT UBT (T) 8 cm dính/Td LNMTC

8 4 65 4004 K NMTC giai đoạn IA

8 5 23 ĐT NXTC

9 6 49 1001 TSPTĐHNMTC

9 7 43 2002 UBT (T) 8 cm/VMC Cắt TC, dính

9 8 26 0000 VS I/ Td Polype lòng TC

11 9 41 2032 UBT (P) 6cm/Dính

11 10 35 ĐT UBT 2 bên  

11 11 33 0020 VS II/ Tắc 2 ODT

2 12 39 2002 UBT (P) 6cm

2 13 29 3013 UBT (P) 7cm

2 14 18 ĐT UBT (P) 7cm

15 23 0000 UBT (P) 7cm

16 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 45 3023 UXTC 14 tuần

7 2 45 2002 UBT (T) 7 cm dính/Td LNMTC BT(T)

7 3 34 2002 UBT (P) 8cm/VMC

8 4 87 4004 Sa TC độ 3, CTC phì đại

8 5 35 0010 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên

9 6 44 1011 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC THƯƠNG.BM + LỤA.BM + H.CƯỜNG.NT

BS KHOA NS + H.NHẬT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + DIỆU NGA

THU NGUYỆT + THANH LOAN + DIỆU NGA

THU NGUYỆT + THANH LOAN + DIỆU NGA

V.THÀNH + QUANG.BM + KIM HUÊ.TT

V.THÀNH + QUANG.BM + KIM HUÊ.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT

ĐIỀN + A.KIM.NT

ĐIỀN + A.KIM.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU BA 

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + ÁI KHANH.TT

DUY MINH + HỒNG DƯƠNG

DUY MINH + HỒNG DƯƠNG

DUY MINH + HỒNG DƯƠNG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH 

BS KHOA NS + TRÚC ANH

TR.THẢO + M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

THỐNG + THỤC TRANG + HUY.BM

THỐNG + THỤC TRANG + HUY.BM

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS Bóc NX + Bóc UBT 2 bên, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 28/09/2015 đến ngày 04/10/2015 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

ĐẶNG NGỌC DIỆU

THÁI THỊ SƠN

DANH THỊ ĐÀ NI

SỬ THỊ TRỌNG

NGUYỄN THỊ KIM NƯƠNG

PHẠM THỊ NHƯ Ý

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN HỒNG THẤM

PHẠM HỒNG QUYÊN

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHAN THỊ HỒNG CÚC

ĐẶNG THỊ HẢI

ĐẶNG THU TRANG

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN

ĐỖ PHƯƠNG LAN

TRẦN THỊ MƠ

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

ÂU TUYẾT

PHAN THỊ HỒNG ĐIỆP

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM LUYẾN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

3845

186N

3842

3848

6638

6771

3525

3851

SHC

6725

275UB

6419

273UB

6777

3820

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3869

6798

3880

3863

PM

Ngày: 28/09/2015 

Ngày: 29/09/2015 

6770

3872

3870

6817



9 7 43 5015 UBT(T) 12cm/VMC

9 8 34 1001 UBT (T) 8 cm/VMC NS Bóc UBT 2 bên

11 9 41 0000 UBT (P) 7cm

11 10 32 3023 UBT (T) 10 cm

11 11 30 0000 VS I/UBT(P) type 3

2 12 40 2002 UBT (P) 7cm

2 13 33 1001 UBT (T)/VS1 

2 14 26 0010 UBT (T) 5 cm/VS1

15 20 0000 VS I/UBT(P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 67 3003 Sa BQ độ 2/Cao HA

7 2 41 1000 UXTC + CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 3 36 2012 UBT (T) 6 cm

8 4 59 6005 U quái trưởng thành BT(P); Nang 

4 0 thận (P), Hemangiama gan(P)

8 5 51 3013 UXTC/VMC 3 lần

8 6 22 ĐT UBT 2 bên 

9 7 52 1011 K NMTC giai đoạn IIA

9 8 44 3003 UBT (P) 9cm

11 9 63 1011 UBT (T)

11 10 32 1011 VS II/nghi dính lòng TC

11 11 15 ĐT UBT (T) 5 cm

2 12 37 1011 VS II/ Tắc ODT(T), ODT(P) đã cắt

2 13 37 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 14 32 3013 UBT (P)

15 35 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3013 NXTC dưới niêm/Rong huyết Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

H.QUYÊN + PHƯƠNG ANH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM YẾN 

BS KHOA NS + VÕ

PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NHI + ANH TUẤN + HOÀI NAM

MỸ NHI + ANH TUẤN + HOÀI NAM

MỸ NGỌC + VY.YD

MỸ NGỌC + VY.YD

MỸ NGỌC + VY.YD

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NGỌC CAM.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

DỰ BỊ

BS KHOA NS + K.XUYẾN 

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

THƯƠNG.BM + LỤA.BM + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + LỤA.BM + H.CƯỜNG.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt rộng TC + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng BQ (ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ ĐẸP

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ MAI

HUỲNH THỊ TỪ

TRẦN THỊ THANH THẢO

TRẦN THỊ BÍCH CHI

NGUYỄN THỊ THUẤN

QUÁCH KIM LIÊN

PHẠM THỊ KIM PHA

TRẦN THỊ CHẮT

THÁI NGỌC VÂN

NGUYỄN CAO KIỀU MY

ĐỖ THỊ NỮ

PHẠM THỊ PHƯƠNG

LÊ THỊ THÚY HÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

ĐOÀN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

TRẦN DIỄM THÚY

ĐIỆU THỊ PHƯỢNG

LỤC THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LỮ THÚY

NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ

NGUYỄN THỊ XUÂN LẠI

NGUYỄN THỊ TỐ GIANG

6898

KP

6818

6843

6816

6844

6880

6823

3859

3866

3884

271UB

6879

6841

187N

3846

6912

3849

3836

6842

3843

3838

3841

3850

3839

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/09/2015 

Ngày: 01/10/2015 



7 2 39 2012 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

7 3 25 ĐT NXTC có cuống, LNMTC BT(P)...

8 4 52 5005 K NMTC giai đoạn IA

8 5 33 1001 UXTC có cuống

9 6 61 1001 UBT (T) 8 cm

9 7 45 2022 UBT (T) 6 cm

9 8 29 1001 VS II + UXTC

11 9 42 2012 UBT (P) 5cm

11 10 30 0000 UBT (P) 6cm

11 11 28 2012 UBT (P) to/Cường giáp

2 12 45 2002 UNBT(T) to

2 13 38 2022 UBT (T) 5 cm

2 14 29 1001 UBT (P) 7cm

15 21 ĐT UBT 2 bên dạng bì

4 0 0

4 0 0

7 1 56 2002 UBT (T) 10 cm + NXTC

7 2 42 3003 NXTC dưới niêm/Cường kinh

7 3 33 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 48 1001 K NMTC giai đoạn II + UXTC

8 5 42 1001 UBT (T) 5 cm/VMC

9 6 52 2012 UXTC + UBT 2 bên

9 7 48 2052 Đa NXTC 12 tuần

9 8 28 0010 UBT 2 bên 

11 9 53 3003 UBT (P) 5cm

11 10 40 2002 UBT (T) 5 cm

11 11 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

2 12 43 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 40 1011 UBT (P) 6cm

2 14 23 ĐT UBT (T) 6 cm

15 33 0000 UBT (T) 6 cm

Đ.HIẾU + KIM HÀO

DỰ BỊ

HƯNG + ÁI + QUỐC ĐẠT.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

Đ.HIẾU + KIM HÀO

Đ.HIẾU + KIM HÀO

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + HỮU DANH

PHAN NGA + V.HÙNG + HỮU DANH

HƯNG + ÁI + QUỐC ĐẠT.TT

HƯNG + ÁI + QUỐC ĐẠT.TT

THANH THÚY + NGỌC DUNG

THANH THÚY + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT 

BS KHOA NS + Q.HẢI

N.QUANG + DIỆU HIỀN + ÁI KHANH.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG

H. PHƯƠNG + M CHÂU

H. PHƯƠNG + M CHÂU

H. PHƯƠNG + M CHÂU

THANH THÚY + NGỌC DUNG

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

THỐNG + HƯNG + H.NHUNG.YQG

HƯNG + H.NHUNG.YQG

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc UXTC + UBT, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt UXTC + KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ LỘC UYỂN

LÊ THỊ MỸ LAN

TỪ THỊ MAI

PHAN THỊ THANH NHÀN

ĐÀO THỊ GIANG

LÂM ÁNH SA

TRẦN THÚY OANH

NGUYỄN THỊ HỒ

NGUYỄN THỊ KIỆM

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI

ĐÀO THỊ XEM

NGUYỄN THỊ ANH THI

HUỲNH THỊ MỸ PHƯƠNG

VƯƠNG THỊ MỸ TRINH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ QUÝT

NGUYỄN THỊ NGÂN

HUỲNH THỊ MAI THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THI

TÔ THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ LUÔN

NGUYỄN THỊ CHI

VÕ THỊ TÁM

ĐẶNG THỊ MINH THƠ

VŨ BẢO NGỌC

6954

3544

6921

6931

6934

6859

3903

KP

6920

3904

3919

3905

6866

6922

292UB

3911

3891

3888

3910

3679

3896

278UB

3877

3734

3899

3901

3915

6864

3857

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/10/2015 


